
DANH SÁCH THI OLYMPIC

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TRUNG CÁC MÔN HỌC NĂM 2018

MÔN THI: GIẢI TÍCH Ngày thi: 7h ngày 23/12/2018

Phòng thi: A4-103

TT SBD MÃ SV HỌ VÀ TÊN LỚP ĐIỂM
ĐỀ 

SỐ

SỐ

TỜ
KÝ TÊN GHI CHÚ

1 36 18DQ5803020007 Đào Thị Xuân Thùy D18QX1 4.5         

2 64 18DQ5801010005 Nguyễn Thành Đang D18K
Vắng

3 65 18DQ5801010013 Trần Hàn Khôi D18K 1.0         

4 68 18DQ5801010020 Trương Văn Quốc D18K
Vắng

5 77 17DQ5802050049 Nguyễn Quốc Toàn D17CD 4.0         

6 157 18DQ5802010043 Trần Ngọc Vinh D18X1 1.0         

7 158 18DQ5802010032 Phạm Văn Thắng D18X1 1.0         

8 169 18DQ5802010044 Đặng Hoàng Vũ D18X1
Vắng

9 160 18DQ5802010013 Nguyễn Ngọc Hưng D18X1 5.0         

10 161 18DQ5802010039 Trương Công Trịnh D18X1 1.0         

11 162 18DQ5802010026 Hồ Công Quynh D18X1 1.0         

12 185 15DQ5802010026 Trần Lượng D15X1 8.5         

13 199 18DQ5802010091 Huỳnh Minh Đại D18X3 6.5         

14 200 18DQ5802010142 Lê Minh Hiếu D18X4 8.0         

15 213 18DQ5802050019 Thân Trọng Tài D18CD1
Vắng

16 218 16DQ5802010164 Nguyễn Đình Tư D16X2 5.5         

17 275 18DQ5802010188 Nguyễn Quốc Hùng D18X5
Vắng

18 276 18DQ5802010242 Nguyễn Ngọc Trưởng D18X5
Vắng

19 277 18DQ5802010218 Hoàng Xuân Vinh D18X5 1.0         

Tổng số:             Số sinh viên có mặt: …...……Số sinh viên vắng mặt: …...……

                                  Số bài thi: ..............................Số tờ giấy thi:........................

Giám thị 1 Người nhận Người vào điểm

Giám thị 2

  BỘ XÂY DỰNG


